
Stt Tên dụng cụ Quy cách kỹ thuật Sản phẩm CRS đề xuất Hình ảnh minh họa Số lượng

Trạm Y tế 

TT Phù 

Mỹ

Trạm Y tế 

xã Bình 

Hòa

Trạm Y tế 

xã Bình 

Nghi

Trạm Y tế 

xã Bình 

Tân

Trạm Y tế 

xã Bình 

Thuận

Trạm Y tế 

xã Mỹ Hiệp

Trạm Y 

tế xã Mỹ 

Hòa

Trạm Y 

tế xã Mỹ 

Quang

Trạm Y 

tế xã Mỹ 

Tài

Trạm Y 

tế xã Mỹ 

Phong

Trạm Y 

tế xã Tây 

Giang

Trạm Y 

tế xã Tây 

Phú

1

Bộ dụng cụ 

chăm sóc vết 

loét

Bộ dụng cụ gồm: 1 hộp inox có 

nắp lớn, 1 hộp inox tròn có nắp, 

1 khay inox hạt đậu, 1 kéo inox, 

1 forcep inox 

4 1 1 1 1

2
Bộ dụng cụ lấy 

kem đánh răng
2 2

3
Cặp nạng nách 

inox
6 2 1 2 1

4 Cọ tắm dài 3 1 2

5 Đai lưng size L 1 1

6 Đai lưng size M 1 1

Cung cấp thiết bị trợ giúp sinh hoạt cho Người khuyết tật tại huyện Phù Mỹ và Tây Sơn, tỉnh Bình Định

P. 301-303, nhà E3, Khu ngoại giao đoàn Trung Tự

Số 06 Đặng Văn Ngữ, quận Đống Đa, Hà Nội

ĐT: (84.24) 3773 8300 – Fax: (84.24) 3773 8301 – Email: crs.vietnam@crs.org

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH
Ngày: 09/10/2024

Tổ chức Catholic Relief Services/Văn phòng đại diện tại Hà Nội, Việt Nam kính mời các đơn vị có kinh nghiệm và năng lực chào giá cạnh tranh cho hạng mục: cung cấp hàng hóa theo yêu cầu chi tiết như sau:



Stt Tên dụng cụ Quy cách kỹ thuật Sản phẩm CRS đề xuất Hình ảnh minh họa Số lượng

Trạm Y tế 

TT Phù 

Mỹ

Trạm Y tế 

xã Bình 

Hòa

Trạm Y tế 

xã Bình 

Nghi

Trạm Y tế 

xã Bình 

Tân

Trạm Y tế 

xã Bình 

Thuận

Trạm Y tế 

xã Mỹ Hiệp

Trạm Y 

tế xã Mỹ 

Hòa

Trạm Y 

tế xã Mỹ 

Quang

Trạm Y 

tế xã Mỹ 

Tài

Trạm Y 

tế xã Mỹ 

Phong

Trạm Y 

tế xã Tây 

Giang

Trạm Y 

tế xã Tây 

Phú

7
Gậy cho người 

khiếm thị
2 1 1

8 Gậy inox 1 chân

Chất liệu: inox

Màu: Đồng, Trắng

Chiều cao tối thiểu: 70cm

Chiều cao tối đa: 70cm + 20cm

Gậy có 1 chân

Gậy 1 chân Lucass B20 8 1 1 3 3

9 Gậy inox 3 chân

Chất liệu: inox

Màu: Đồng, Trắng

Chiều cao tối thiểu: 70cm

Chiều cao tối đa: 70cm + 20cm

Gậy có 3 chân

Lucas B-926 22 3 3 5 6 2 3

10 Gậy inox 4 chân

Chất liệu	inox

Kích thước	  96 ~ 119cm

Trọng lượng	780gr

Tính năng:	

1- Gậy chống cho bệnh nhân, 

cho người già.

2- Điều chỉnh được cao thấp rất 

tiện lợi.

3- Gọn nhẹ, dễ cầm nắm.

Gậy 4 chân Lucass B932 25 6 6 2 1 6 1 2 1

11
Ghế bại não có 

ngã nằm

ghế ngồi khuyết tật tam giác 

ngã PhaNa PN49M1
2 1 1



Stt Tên dụng cụ Quy cách kỹ thuật Sản phẩm CRS đề xuất Hình ảnh minh họa Số lượng

Trạm Y tế 

TT Phù 

Mỹ

Trạm Y tế 

xã Bình 

Hòa

Trạm Y tế 

xã Bình 

Nghi

Trạm Y tế 

xã Bình 

Tân

Trạm Y tế 

xã Bình 

Thuận

Trạm Y tế 

xã Mỹ Hiệp

Trạm Y 

tế xã Mỹ 

Hòa

Trạm Y 

tế xã Mỹ 

Quang

Trạm Y 

tế xã Mỹ 

Tài

Trạm Y 

tế xã Mỹ 

Phong

Trạm Y 

tế xã Tây 

Giang

Trạm Y 

tế xã Tây 

Phú

12 Ghế bô bà bầu 1 1

13

Ghế bô vệ sinh 

kèm tắm có 

bánh xe

Khung hợp kim nhôm, chiều 

cao tối thiểu từ nền nhà đến mặt 

trên của ghế ngồi 35 cm
Ghế bô vệ sinh kèm tắm có 

bánh xe (Fushide YC7801
24 1 2 7 2 2 1 1 5 3

14

Ghế bô vệ sinh 

đa năng có 

bánh xe

GBM 018 7 4 1 2

15
Ghế bô vệ sinh, 

không bánh xe

Khung inox , nệm ngồi simily                

           

Kích thước: 55 x 45 x 90 cm 

(+/- sai số 5%), chỗ ngồi: 45 x 

45 x 45 cm  

Ghế bô vệ sinh Lucass G8, 

không bánh xe
34 3 2 3 1 3 3 5 2 6 6

16
Ghế tắm chống 

trượt

Ghế tắm có 4 chân, có thành 

gác tay hai bên, có tựa lưng. Đế 

có tấm hít vào sàn nhà đảm bảo 

không bị té ngã hoặc trượt. 

Chiều cao ghế có thể nâng hạ. 

Chiều cao điều chỉnh đến mức 

tối thiểu không quá 35 cm.

Fushide YC5208C 100 5 8 17 9 20 5 7 2 13 14
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Trạm Y tế 

TT Phù 

Mỹ

Trạm Y tế 

xã Bình 

Hòa

Trạm Y tế 

xã Bình 

Nghi

Trạm Y tế 

xã Bình 

Tân

Trạm Y tế 

xã Bình 

Thuận
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Trạm Y 
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Giang

Trạm Y 

tế xã Tây 

Phú

17
Ghế tắm gắn 

tường

Chất liệu: khung hợp kim nhôm 

đánh bóng.  

Thông số kỹ thuật: Tổng chiều 

cao: 42 đến 53 cm 

Kích thước mặt ghế  32 *40 cm

Kích thước sau khi lắp đặt tính 

từ trong tường ra: 42*38*40 

cm. Tải trọng: 180 kg 

Ghế Tắm gắn tường : 

Fushide YC5301
3 1 1 1

18

Ghế tập vật lý 

trị liệu có bánh 

xe

Kích thước: 40 x 30 cm x cao: 

30 - 40 cm (+/- sai số 5%), có 4 

bánh xe, chỗ ngồi bọc simily

PN73IX 1 1

19
Ghế tựa lưng 

lưới văn phòng

Kích thước: 620 x 570 x 840 

mm

Lưng lưới, nệm mút bọc vải lưới

R61M 1 1

20
Giường inox có 

máng tắn A1

Kích thước 110 x 200 x 40 cm, 

có máng tắm, có bánh xe, có 

vạt nâng đầu giường, có thanh 

chắn 2 bên & cây móc màng, có 

nệm simili. Máng tắm kéo ra 

bên phải đầu giường, lỗ thoát 

nước bên trái chân giường.

6 1 1 1 1 1 1

21
Giường inox có 

máng tắm A2

Kích thước 110 x 200 x 50 cm, 

có máng tắm, có bánh xe, có 

vạt nâng đầu giường, có thanh 

chắn 2 bên & cây móc màng, có 

nệm simili. Máng tắm kéo ra 

bên trái đầu giường, lỗ thoát 

nước bên phải chân giường.

5 1 1 1 1 1

22
Giường inox có 

máng tắm A3

Kích thước 110 x 200 x 45 cm, 

có bánh xe, có máng tắm, có 

vạt nâng đầu giường, có thanh 

chắn 2 bên & cây móc màng, có 

nệm simili. Máng tắm kéo ra 

bên phải đầu giường, lỗ thoát 

nước bên trái chân giường.

3 1 1 1
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Trạm Y 
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23
Giường inox có 

máng tắm A4

Kích thước 110 x 200 x 40 cm, 

có máng tắm, có bánh xe, có 

vạt nâng đầu giường, có thanh 

chắn 2 bên & cây móc màng, có 

nệm simili. Máng tắm kéo ra 

bên phải đầu giường, lỗ thoát 

nước bên phải.

2 1 1

24
Giường inox có 

máng tắm A5

Kích thước 110 x 200 x 50 cm, 

có máng tắm, có bánh xe, có 

vạt nâng đầu giường, có thanh 

chắn 2 bên & cây móc màng, có 

nệm simili. Máng tắm kéo ra 

bên phải đầu giường, lỗ thoát 

nước bên trái chân giường.

2 1 1

25
Giường inox có 

máng tắm A6

Kích thước 110 x 200 x 45 cm, 

có bánh xe, có máng tắm, có 

vạt nâng đầu giường, có thanh 

chắn 2 bên & cây móc màng, có 

nệm simili. Máng tắm kéo ra 

bên trái đầu giường, lỗ thoát 

nước bên phải chân giường.

1 1

26

Khung tập đi 

có bánh xe, có 

ghế ngồi

Chất liệu	 - Khung hợp kim 

nhôm

Kích thước	 - Cao 83-93, rộng 

63, dài 48cm

Chức năng	- Khung tập đi, ghế 

ngồi

Trọng lượng	- 5.5kg

Tải trọng	- 120 kg

Tính năng:	1 Điều chỉnh được 

cao thấp.

2- Hỗ trợ bệnh nhân đi lại dễ 

dàng

3- Có bệ ngồi khi mỏi chân.

Khung tập đi có bánh xe, có 

ghế ngồi W9
19 1 3 2 1 3 3 3 3

27
Khung tập đi 

inox có bánh xe

Chất liệu	- Khung inox

Kích thước	- Cao 78-96, rộng 

57, dài 50cm

Kích thước bánh xe	bánh xe 

6.3cm hỗ trợ đẩy, chân đế sau 

trụ vững.

Trọng lượng	- 2.4kg

Tính năng:	1- Điều chỉnh được 

cao thấp.

2- Gọn nhẹ, có thể xếp gọn.

3- Hộ trợ bệnh nhân đi lại tiện 

lợi hơn.

Khung tập đi Lucass W-47, 

inox
10 2 3 2 1 1 1
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28
Khung tập đi 

Lucass 

- Khung hợp kim nhôm

- Chức năng tý tay

- Có giỏ đựng đồ

- Có ghế ngồi

- Trọng lượng 6kg

- tải trọng 75kg

Khung tập đi Lucass W67 1 1

29
Nệm hơi chống 

loét

Kích thước: 200 x 90 cm

Chất liệu: nhựa PVC cao cấp

Có kèm máy bơm hơi

Lucass LC 79 7 1 1 3 1 1

30 Xe lắc Nabita 1 1

31
Xe lắc tiêu 

chuẩn
5 1 2 0 2
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Trạm Y 
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Trạm Y 
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Phong

Trạm Y 

tế xã Tây 

Giang

Trạm Y 

tế xã Tây 

Phú

32
Xe lăn bại não 

không vành lớn
PN58L 3 1 1 1

33
Xe lăn bại não 

không vành nhỏ
PN58N 2 1 1

34
Xe lăn đa năng 

Lucass X-7
Lucass X-7 1 1

35
Xe lăn đa năng 

Lucass X-8
Lucass X-8 1 1

36
Xe lăn Lucass 

X-9
Lucass X-9 7 2 2 3
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Trạm Y 
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Trạm Y 

tế xã Mỹ 

Quang

Trạm Y 

tế xã Mỹ 

Tài

Trạm Y 

tế xã Mỹ 

Phong

Trạm Y 

tế xã Tây 

Giang

Trạm Y 

tế xã Tây 

Phú

37 Xe lăn ngã nằm Lucass X7A 1 1

38
Xe lăn tiêu 

chuẩn

Trọng lượng xe: 17kg

Chất liệu khung xe: Thép mạ 

crom sáng bóng

Chất liệu ghế ngồi: Da simili

Tải trọng tối đa : 120kg

Phanh tay cho người đẩy: 

Không 

Bô vệ sinh:Không

Chế độ ngả lưng, nâng hạ chân: 

Không

Chức năng: Di chuyển, du lịch, 

Có thể gấp gọn khi không dùng, 

Có gác chân,  Simili sạch dễ lau 

chùi.

Lucass X9 1 1

39
Xe lăn tiêu 

chuẩn trẻ em
PN59IN 1 1

40
Xe lăn trẻ bại 

não
Lucass X58L 1 1

41

Áo sơ mi có 

điều chỉnh 

ngắn tay

2 2
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Trạm Y 
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Trạm Y 
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Trạm Y 

tế xã Tây 

Phú

42 Thớt thích nghi

1. Thớt kèm dao cố định: Loại 

thớt này có dao được gắn cố 

định vào thớt, giúp người dùng 

chỉ cần đẩy thực phẩm qua lưỡi 

dao mà không cần phải cầm 

dao. Điều này giúp giảm thiểu 

nguy cơ bị thương và dễ dàng 

hơn cho người có hạn chế về 

vận động.

Thớt = nhựa (gỗ 1 1

43
Xe lăn có ghế 

nhựa
1 1

331 18 28 50 30 1 47 17 34 17 1 44 44

VAT

1

Tổng giá trị

Thông tin chi tiết mời liên hệ tổ chức CRS qua emaill: thuthuy.nguyen@crs.org hoặc ĐT: 0904321368

Tổ chức Catholic Relief Services/Văn phòng đại diện tại Hà Nội, Việt Nam

Lưu ý: Nhà cung cấp gửi báo giá riêng theo mẫu của mình, không điền vào form này

* Xuất xứ hàng hóa, 

* Mã/model sản phầm, hình ảnh

* Thời gian và địa điểm bảo hành

*  Ngày báo giá

*  Tổng giá trị (bằng đồng tiền Việt Nam) (đã bao gồm VAT & phí vận chuyển)

* Thời gian giao hàng dự kiến: Thời gian kể từ ngày đặt hàng đến ngày gửi hàng đi địa phương và thời gian địa phương dự kiến nhận được hàng

* Phương thức vận chuyển hàng tới địa phương

* Điều khoản thanh toán đề xuất

* Hiệu lực của báo giá

* Ngôn ngữ trình bày trong báo giá: tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh

2. Hình thức báo giá: Gửi báo giá có chữ ký đóng dấu (scan) vào email: vn_rfp1@crs.org 

3. Hạn nộp báo giá: không muộn hơn ngày 16 tháng 10 năm 2024

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO NHÀ CUNG CẤP

1. Báo giá cần bao gồm đầy đủ các thông tin như sau:

Tổng số

Vận chuyển hàng tới trạm y tế các xã


